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Đại học

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

K11 (2016-2020)

ÐH CNKT ĐT 8

STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

Trượt 

Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

11410506361 Nguyễn Văn Đông 14/11/1997 Phú Thọ Nam 2.55 137  0 K

11410505582 Phạm Duy Hùng 01/04/1998 Hải Dương Nam 2.68 137  0 K

11410506313 Tô Công Minh 20/07/1998 Hải Phòng Nam 2.46 137  2 TB

11410505914 Nguyễn Quốc Phong 20/04/1998 Hưng Yên Nam 2.28 137  3 TB

11410505735 Nguyễn Thế Tiến 04/04/1998 Vĩnh Phúc Nam 2.26 137  0 TB

11410506456 Chu Quang Việt 07/05/1998 Nghệ An Nam 2.32 137  1 TB

11410505907 Phạm Nguyên Vũ 12/07/1998 Ninh Bình Nam 2.22 137  0 TB

Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  0  2  5  7

Giáo vụTrưởng khoa
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